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	Nội dung
	Đơn vị tính
	Kết quả thực hiện từ năm 2003 đến tháng 6/2023
	Tổng cộng

	
	
	Giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2013
	Giai đoạn từ năm 2014 đến 30/6/2023
	

	1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực thực hiện công tác phòng, chống mại dâm
	
	
	
	

	Số cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thực hiện công tác phòng, chống mại dâm chuyên trách
	Người
	
	
	

	Số cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thực hiện công tác phòng, chống mại dâm kiêm nhiệm
	Người
	
	
	

	Số cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ thực hiện công tác phòng, chống mại dâm được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về công tác phòng, chống mại dâm
	Người
	
	
	

	2. Kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm
	
	
	
	

	- Kinh phí Nhà nước từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội phục vụ công tác phòng, chống mại dâm
	Triệu đồng
	
	
	

	- Kinh phí do các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các nguồn tài trợ hợp pháp khác cho công tác phòng, chống mại dâm
	Triệu đồng
	
	
	

	1. Bộ Công an
	
	
	
	

	- Số tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.
	Tụ điểm
	
	
	

	- Số cuộc truy quét tại địa điểm công cộng.
	Cuộc
	
	
	

	- Số cuộc triệt phá tại các cơ sở KDDV.
	Cuộc
	
	
	

	- Số người bán dâm được thống kê qua hồ sơ xử phạt hành chính.
	Người
	
	
	

	- Số vụ liên quan đến tệ nạn mại dâm có quyết định khởi tố.
	Vụ
	
	
	

	- Số tội phạm liên quan đến mại dâm có quyết định khởi tố.
	Người
	
	
	

	+ Chủ chứa, môi giới
	Người
	
	
	

	+ Mua dâm người chưa thành niên
	Người
	
	
	

	2. Bộ Quốc phòng
	
	
	
	

	- Số người bán dâm ước tính tại các khu vực biên giới; các khu vực kinh tế cửa khẩu, cảng biển
	Người
	
	
	

	- Số tụ điểm hoạt động mại dâm ở các khu vực biên giới; các khu vực kinh tế cửa khẩu, cảng biển
	Tụ điểm
	
	
	

	- Số cuộc triệt phá về mua bán người vì mục đích mại dâm
	Cuộc
	
	
	

	- Số chủ chứa, môi giới hoạt động mại dâm
	Người
	
	
	

	- Số nạn nhân bị mua bán liên quan đến mại dâm
	Người
	
	
	

	3. Bộ Y tế
	
	
	
	

	- Số nhân viên của các cơ sở kinh doanh dịch vụ được khám bệnh định kỳ
	Người
	
	
	

	- Số cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện khám bệnh định kỳ đối với nhân viên của các cơ sở kinh doanh dịch vụ
	Cơ sở
	
	
	

	4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	

	- Tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, quán bar, vũ trường, karaoke...)
	Cơ sở
	
	
	

	- Số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm được kiểm tra
	Cơ sở
	
	
	

	- Số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.
	Cơ sở
	
	
	

	- Số lao động làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm
	Người
	
	
	

	5. Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	

	- Số tin bài, phóng sự, chuyên trang,... về phòng, chống tệ nạn mại dâm
	Tin bài, phóng sự, chuyên trang
	
	
	

	- Số lượt tin bài, phóng sự. chuyên trang...về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí Trung ương
	Lượt
	
	
	

	6. Bộ Giáo dục và đào tạo
	
	
	
	

	- Số học sinh, sinh viên tại các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học.
	Người
	
	
	

	- Số cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học.
	Cuộc
	
	
	

	- Số học sinh, sinh viên tại các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học được tuyên truyền về phòng, chống mại dâm
	Người
	
	
	

	7. Bộ Tài chính
	
	
	
	

	- Ngân sách địa phương
	Triệu đồng
	
	
	

	- Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	
	
	

	- Từ nguồn khác
	Triệu đồng
	
	
	

	8. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	
	
	
	

	- Số vụ truy tố liên quan đến mại dâm
	Vụ
	
	
	

	+ Số bị can bị truy tố
	Người
	
	
	

	+ Số chủ chứa, môi giới
	Người
	
	
	

	+ Số mua dâm người chưa thành niên
	Người
	
	
	

	- Số vụ thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử
	Vụ
	
	
	

	+ Số bị cáo
	Người
	
	
	

	+ Số chủ chứa, môi giới
	Người
	
	
	

	+ Số mua dâm người chưa thành niên
	Người
	
	
	

	9. Tòa án nhân dân tối cao
	
	
	
	

	- Số vụ án liên quan đến mại dâm
	Vụ
	
	
	

	+ Số bị cáo
	Người
	
	
	

	- Số vụ án đưa ra xét xử
	Vụ
	
	
	

	+ Số bị cáo
	Người
	
	
	

	+ Số bị cáo bị phạt tù từ trên 15 năm
	Người
	
	
	

	+ Số bị cáo bị phạt tù từ 7 - 15 năm
	Người
	
	
	

	+ Số bị cáo bị phạt tù dưới 7 năm
	Người
	
	
	

	+ Số bị cáo hưởng án treo
	Người
	
	
	

	+ Số bị cáo là chủ chứa, môi giới
	Người
	
	
	

	+ Số bị cáo phạm tội mua dâm người chưa thành viên
	Người
	
	
	

	+ Số bị cáo là công chức, viên chức Nhà nước
	Người
	
	
	

	10. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	
	
	
	

	- Số lao động làm việc trong các khu công nghiệp
	Người
	
	
	

	- Số người lao động trong các khu công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm
	Người
	
	
	

	11. TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	
	
	
	

	Số người bán dâm được hỗ trợ
	Người
	
	
	

	+ Số người bán dâm được hỗ trợ dạy nghề
	Người
	
	
	

	+ Số người bán dâm được tạo việc làm
	Người
	
	
	

	+ Số người bán dâm được hỗ trợ vay vốn
	Người
	
	
	

	+ Số tiền hỗ trợ vay vốn cho người bán dâm
	Triệu đồng
	
	
	

	12. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam
	
	
	
	

	- Số tin bài, phóng sự, chuyên trang, phim, kịch, chương trình... về phòng, chống tệ nạn mại dâm
	Tin bài, phóng sự, chuyên trang, phim, kịch, chương trình
	
	
	

	- Số lượt tin bài, phóng sự, chuyên trang, phim, kịch, chương trình...về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương
	Lượt
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